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	STT
	Yêu cầu, câu hỏi
	Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

	1. 
	Số hồ sơ
	

	2. 
	Tên Cơ quan thống kê
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

	3. 
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng tiêu chuẩn  kinh doanh  lưu trú du lịch cho biệt thực du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

	4. 
	Lĩnh vực thống kê
	Du lịch

	5. 
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC – Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8 đến 11h30 sáng; từ 14 đến 17h chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ có liên quan để đối chiếu

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

-  Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì hẹn đúng đến ngày trả hồ sơ theo quy định

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả
- Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Công chức trả kết quả, viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận kết quả đem nộp lệ phí tại bộ phận Kế toán thuộc Văn phòng Sở.

- Thời gian trao biÓn hiÖu: Trong giờ hành chính trong tất cả các ngày làm việc ( Trừ ngày lễ, ngày nghỉ)
- Quyết định cấp biển hiệu có giá trị trong hai năm. Trường hợp không đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

	6. 
	Cách thức thực hiện 
	 Tại trụ sở cơ quan hành chính

	7. 
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch 
 2. Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

 3. Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch 

4. Bản sao có giá trị pháp lý:

- Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

- Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

- Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;

- Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;

- Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);

5. Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.

b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)

	8. 
	Thời hạn giải quyết 
	01 tháng làm việc  kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

	9. 
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 

	10. 
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân                                                               
	 FORMCHECKBOX 


	11. 
	
	Tổ chức                                                                   
	 FORMCHECKBOX 


	12. 
	TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
	Có                                                                         
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.
	Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

	13. 
	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH


	Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai số 01:

Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

	14. 
	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2:
DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH


	Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai số 02:

Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

	15. 
	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 3:
TỜ TRÌNH

 Về kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng


	Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai số 03:

Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

	16. 
	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 4:
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
	Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai số 04:

Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

	17. 
	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 5:
BIÊN BẢN LÀM VIỆC CỦA TỔ THẨM ĐỊNH
	Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai số 05:

Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

	18. 
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 


	19. 
	Phí, lệ phí
	Có                                                         
	 FORMCHECKBOX 


	20. 
	
	Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).
	Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

	21. 
	
	Tên và mức phí, lệ phí:  
ThÈm ®Þnh xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng tiêu chuẩn  kinh doanh  lưu trú du lịch cho biệt thực du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác
300 000 ®/ c¬ së
	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1:

- Thông tư số: 87/2002/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ, thu nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch

	22. 
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 


	23. 
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	giấy phép                                  

giấy chứng nhận                       

giấy đăng ký                             

chứng chỉ hành nghề                

thẻ                                             

phê duyệt                                  

chứng chỉ                                  

văn bản xác nhận                      

quyết định hành chính              

giấy xác nhận                           

bản cam kết                              

biển hiệu                                  

văn bản chấp thuận                  

bằng                                         

loại khác: 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

ghi rõ ________________

	
	Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?
	Có 
	 FORMCHECKBOX 


	24. 
	
	Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).


	Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

	25. 
	
	Yêu cầu hoặc điều kiện 1

- Việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
 + Có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật 

+ Phải bảo đảm trang thiết bị tối thiểu đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch 
 + Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm;
2. C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ ®¹t tiªu chuÈn phï hîp víi tõng lo¹i c¬ së l­u tró du lÞch.
	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005
 - Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 



	26. 
	
	Không 
	 FORMCHECKBOX 


	27. 
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	Loại văn bản pháp luật
	Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

	
	
	Luật của Quốc hội
	 FORMCHECKBOX 

	Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

	28. 
	
	Nghị quyết của Quốc hội                                              
	 FORMCHECKBOX 

	

	29. 
	
	Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                      
	 FORMCHECKBOX 

	

	30. 
	
	Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                    
	 FORMCHECKBOX 

	

	31. 
	
	Nghị định của Chính phủ                                                   
	 FORMCHECKBOX 

	Nghị định số 92/2007/NĐ-CP

ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch



	32. 
	
	Nghị quyết của Chính phủ                                                  
	 FORMCHECKBOX 

	

	33. 
	
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
	 FORMCHECKBOX 

	

	34. 
	
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ            
	 FORMCHECKBOX 

	

	35. 
	
	Quyết định của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	36. 
	
	Chỉ thị của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	37. 
	
	Thông tư của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	- Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

-Thông tư số 87/2002/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ, thu nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch

	38. 
	
	Thông tư liên tịch của các Bộ 
	 FORMCHECKBOX 

	

	39. 
	
	Nghị quyết của HĐND cấp ...... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	40. 
	
	Quyết định của UBND cấp ....... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	41. 
	
	Chỉ thị của UBND cấp ............. 
	 FORMCHECKBOX 

	

	42. 
	
	Văn bản khác 
	 FORMCHECKBOX 

	

	43. 
	Thông tin liên hệ
	- Họ tên: Nguyễn Ngọc Chiến
- Địa chỉ cơ quan: Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch
- Số điện thoại cơ quan: 02312.217.594
- Địa chỉ email: sovanhoathongtin_laichau@yahoo.com

	Biểu mẫu này được nộp một bản giấy và một bản dưới dạng file điện tử cho Tổ công tác.
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